
QUYẾT ĐỊNH 

TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Đ, TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: ông Nguyễn Công Hoàn 

Thư ký phiên họp: Bà Lê Ngọc Hoàng Anh là Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên 

toà: bà Đinh Thị Quyên -  Kiểm sát viên 

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đ mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 39/2022/TLST- DS ngày 10 

tháng 3 năm 2022 về việc  “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 

sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

301/2021/QĐST-DS ngày 18 tháng 4 năm 2022, gồm những người tham gia tố tụng 

sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1960; nơi 

cư trú: thôn Đ, xã X, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: chị Trần Uyên Ly, sinh năm 1987; 

địa chỉ: số nhà 045/2 thôn Đ, xã X, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt  

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và các lời khai tại Tòa án, người yêu 

cầu giải quyết việc dân sự bà Nguyễn Thị T trình bày:  

Bà và ông Trần Xuân L là vợ chồng, quá trình chung sống với ông L thì hai 

người sinh được 05 người con, trong đó có 01 người con là Trần Uyên L, sinh ngày 

08-11-1987, sau khi sinh chị L được khoảng 05 tháng tuổi thì chị L bị mắc bệnh viêm 

màng não, sau đó bị di chứng và bị bệnh động kinh không thể kiểm soát được hành vi 

của mình nên mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày của chị L đều phải nhờ người khác 
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giúp đỡ. Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề nêu trên: 

để bổ sung và hoàn tất một số giấy tờ liên quan đến nhân thân của chị Trần Uyên L.  

Tại phiên họp hôm nay, bà Nguyễn Thị T giữ nguyên yêu cầu đề nghị Tòa án 

tuyên bố chị Trần Uyên L mất năng lực hành vi dân sự, đồng thời đề nghị Tòa án 

xác định bà (mẹ đẻ của chị L) là người giám hộ đương nhiên cho chị L, ghi nhận 

việc quản lý tài sản của chị L theo quy định của pháp luật dân sự.  

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc  tuân theo pháp luật 

tố tụng của Thẩm phán, các đương sự trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự. Về 

quan điểm giải quyết vụ việc: đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Đ chấp nhận đơn 

yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn Thị T, tuyên bố chị Trần Uyên L mất 

năng lực hành vi dân sự  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt nhận định: 

[1] Theo hồ sơ thể hiện chị Trần Uyên L, sinh ngày 08-11-1987 là con thứ hai 

trong gia đình có 05 người con trong mối quan hệ hôn nhân giữa bà Nguyễn Thị T và 

ông Trần Xuân L, tuy nhiên cha của chị Ly là ông Trần Xuân L đã chết vào năm 

2015. Theo bảng tóm tắt khám bệnh ngoại trú về tiền sử bệnh thì chị L bị viêm màng 

não từ bé, nhưng do gia đình không có điều kiện chữa trị  nên từ khi bị bệnh đến nay 

chị ly không còn nhận thức được điều gì, thường xuyên lên cơn co giật, không có khả 

năng học tập và lao động, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc vào chăm sóc của 

người thân. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 68/KLGĐ 

ngày 08-4-2022 của Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực tây nguyên – Bộ y 

tế đã kết luận chị Trần Uyên L, về y học: “Chậm phát triển tâm thần nặng/Động kinh 

(F72/G40-IDC10)”, về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi: “mất khả 

năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi”. Như vậy, có đủ cơ sở xác định 

chị Trần Uyên L là người mất năng lực hành vi dân sự, do đó bà Nguyễn Thị Th yêu 

cầu Tòa án tuyên bố chị Trần Uyên L mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ chấp 

nhận. Theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Bộ luật dân sự cần xác định bà Nguyễn Thị 

T (Mẹ đẻ của chị Trần Uyên L) là người giám hộ đương nhiên của chị Trần Uyên L.  

[2] Về lệ phí: Miễn lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm cho bà Nguyễn Thị T 

do thuộc trường hợp người cao tuổi và có đơn xin miễn lệ phí.  

QUYẾT ĐỊNH: 



-  Căn cứ khoản 1, điều 27; điểm a, khoản 2, điều 35; điểm a, khoản 2, điều 39; 

Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

-  Căn cứ các Điều 22, khoản 3 Điều 53, Điều 59 Bộ luật dân sự năm 2015; 

-  Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.   

1- Chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn Thị T: Tuyên 

bố chị Trần Uyên L, sinh ngày 08-11-1987; nơi cư trú: số nhà 045/2 thôn Đ, xã X, 

thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng là người mất năng lực hành vi dân sự.  

Xác định bà Nguyễn Thị T (mẹ đẻ của chị Trần Uyên L) là người giám hộ 

đương nhiên của chị Trần Uyên L. 

Việc quản lý tài sản của chị Trần Uyên L được thực hiện theo quy định tại Điều 

59 Bộ luật dân sự.  

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Miễn lệ phí giải quyết việc dân sự sơ 

thẩm cho bà Nguyễn Thị T.  

3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị trong 

thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong hạn 15 

ngày Tòa án ra quyết định. 

4. Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành 

án được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- VKSND thành phố Đ; 

- Uỷ ban nhân dân xã Xuân Trường, thành phố 

Đ 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

(Đã ký và đóng dấu ) 

 

Nguyễn Công Hoàn 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


